
Tuần  8 (Từ ngày 23/10  đến ngày 27/10/2023)                               Lớp 2A3  

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPC

T 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

23/10 

Sáng 

1  
HĐTN Chào cờ -Tuyên truyền Luật trẻ em.  

- Phòng tránh tai nạn thương tích 
 

2 36 Toán Luyện tập chung BGĐT 

3 71 TV ( Đọc) Cuốn sách của em BGĐT, TC 

4 72 TV ( Đọc) Cuốn sách của em BGĐT 

Chiều 

5  Âm nhạc Luyện tập và biểu diễn  

6  Mĩ thuật Phương tiện giao thông  

7  Toán TA   

Ba 

24/10 

Sáng 

1 73 TV( tập viết) Chữ hoa G Chữ mẫu 

2  GDTC Kiểm tra ĐHĐN  

3 74 TV(nóinghe) Kể chuyện Họa mi, vẹt và quạ BGĐT 

4 37 Toán Luyện tập chung  BGĐT 

Chiều 

5  GD NSTLVM Tôn trọng người nghe    BGĐT 

6 15 TNXH Ngày hội đọc sách của chúng em  

7  HDH  BN 

Tư 

25/10 

Sáng 

1 75 TV ( Đọc) Khi trang sách mở ra BGĐT, TC 

2 76 TV ( Đọc) Khi trang sách mở ra BGĐT 

3 38 Toán Luyện tập chung BGĐT 

4  T A Unit 2: Shapes  

Chiều 

5  Đạo đức Yêu quý bạn bè ( T2)  

6  HDH  BN 

7  HDH  BN 

Năm 

26/10 

Sáng 

1 77 TV( Nghe viết) Nghe- viết: Khi trang sách mở ra BGĐT 

2 39 Toán Ki - lô- gam BGĐT 

3  Tiếng Anh Unit 2: Shapes  

4  Thư viện Đọc sách thư viện  

Chiều 

5 78 TV( LT1) 
Từ ngữ chỉ đặc điểm; câu nêu đặc điểm, dấu chấm, 

dấu chấm hỏi 

BGĐT 

6  HĐTN Quý trọng đồng tiền  

7  HDH  BN 

Sáu 

27/10 

Sáng 

1 79 TV( LT2) Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập BGĐT 

2  GDTC Bài 1. Động tác vươn thở, động tác tay (T 1)  

3 40 Toán Ki - lô- gam ( T) BGĐT 

4 80 TV( Đọc MR) Đọc MR BGĐT 

Chiều 

5 16 TNXH An toàn khi ở trường  

6  HDH  BN 

7  
HĐTN  Sinh hoạt lớp  

 
 

 

 

 

 



- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 8 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 15 

Ngày 9  tháng 10 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

Hoàng Thị Mỹ 

 

 

 


